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BẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN HẠN NGẮN  
CÁC SÔNG TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ 

 
 

1. Khu vực Trung Trung Bộ 

Nhận xét Dự báo 
1.1. Sông Gianh: Mực nước biến đổi 
chậm. 

Mực nước biến đổi chậm. 

1.2. Sông Hương: Mực nước biến đổi 
chậm. 

Mực nước biến đổi chậm. 

1.3. Sông Vu Gia - Thu Bồn:  Mực nước 
xuống chậm. 

Mực nước tiếp tục xuống chậm. 

1.4. Sông Trà Khúc: Mực nước trên sông 
đang xuống. 

Mực nước trên sông tiếp tục xuống. 
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QUÁ TRÌNH MỰC NƯỚC THỰC ĐO VÀ DỰ BÁO TRẠM TRÀ KHÚC NĂM 2016

Thực đo Dự Báo Báo động 1 Báo động 2 Báo động 3

 

 



 

2. Khu vực Nam Trung Bộ 

Nhận xét Dự báo 

2.1. Sông Kôn: Mực nước đang xuống. Mực nước tiếp tục xuống. Đến sáng mai 
(11/12), mực nước tại Thạnh Hòa xuống 
mức: 5,8m, dưới BĐ1: 0,2m 

2.2. Sông Ba: Mực nước đang xuống Mực nước tiếp tục xuống. 

2.3. Sông Cái Nha Trang: Mực nước 
đang xuống 

Mực nước tại Đồng Trăng tiếp tục xuống. 

2.4. Các sông khác: Mực nước các sông 
từ Bình Định đến Ninh Thuận đang 
xuống, các sông ở Bình Thuận biến đổi 
chậm. 

Mực nước biến đổi chậm. 
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QUÁ TRÌNH MỰC NƯỚC THỰC ĐO VÀ DỰ BÁO TRẠM THẠCH HÒA NĂM 2016

Thực đo Dự Báo Báo động 1 Báo động 2 Báo động 3

 

 

 

 



3. Bảng mực nước thực đo và dự báo khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên 

                                         Đơn vị: cm 

19h-09/12

Mã Lý Nhân 245 240

Mã Giàng 24 72

Cả Nam Đàn 58 39

La Linh Cảm 24 36

Gianh Mai Hóa 34 35 45 30

Hương Kim Long 81 69 60 50

Vu Gia Ái Nghĩa 452 474 410 440

Thu Bồn Câu Lâu 107 75 80 45

Trà Khúc Trà Khúc 400 332 290 250

Kôn Thạch Hòa 733 686 625 580

Ba Phú Lâm 82 71 75 55

Cái Nha Trang Đồng Trăng 529 516 505 495

DakBla KonTum 51592 51579

Srêpôk Bản Đôn 16974 16964

Đồng Nai Tà Lài 11101 11075

19h-11/12
Sông Trạm

Mực nước thực đo Mực nước dự báo

7h-10/12 19h-10/12 7h-11/12
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